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       s : 58/2023/DS-ST   

    : 27-6-2023            

V/v: “ ra h chấp quyền sử dụ   đất”  

       

          

 ƯỚC C     O       I CH           T NAM 
 

 O                                          R  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:     rần Thị Thu Trang 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ô     ô Vă   uôi 

2. Ô     u ễ  Vă   ết 

- Th     phi n t  :      u ễ   hị  hư Li h –  hư            h   d   

hu            a   tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày N m th m gi  phi n t  : 

     u ễn Thị Di u – Kiể  s t viê . 
 

 r         21 v  27 th    6  ă  2023 t i trụ s    a     h   d   hu       

     a   tỉ h  ế   re   t  ử s  th   cô    hai vụ    d   s  thụ    s : 

215/2020/ L  -        06 th    10  ă  2020 về vi c “Tranh chấp quyền sử dụng 

đất” the   u ết đị h đưa vụ    ra   t  ử s : 108/2023/      -        11 th    

5  ă  2023 v   u ết đị h h ã  phiê  t a s : 117/2023/    -        25 th    5 

 ă  2023  iữa: 

- Nguyên đơn:     h    hị  hu H  si h  ă  1970;   i cư tr :    X  ư    

Y, thị trấ  T  hu    L  tỉ h V. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ô   Võ  h  h    si h  ă  

1956  địa chỉ: S  332D khu ph  4  phư    5  th  h ph  Bến Tre, tỉnh Bế   re (văn 

b n ủy quyề       21/02/2020). 

- Bị đơn: 1/ Ô     u ễ  Vă  H1  si h  ă  1971; 2/    Trần  hị  i  M, sinh 

 ă  1977; c    địa chỉ:  p A   ã T, huy n N  tỉ h B; 3/ Ô     u ễ   r    C  si h 

 ă  1984; 4/    Lư     hị  hu H  si h  ă  1990  c    địa chỉ:  p A   ã T, huy n 

N  tỉ h B.    

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn Lương Thị Thu Hiền: Ô     u ễ  

 r    C  si h  ă  1984  địa chỉ:  p A   ã T, huy n N  tỉ h B. (vă  b n ủy quyền 

     02/11/2020). 
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  ư i b o v  quyền, lợi ích hợp ph p của bị đ     u ễ  Vă  H1, Trần Thị 

Kim M: Luật sư   u ễ  Vă  K– Vă  ph  g Luật sư Lê Vũ  ồng H – Luật sư thuộc 

     Luật sư tỉnh B. 

- Người c  quyền   i  ngh a vụ  iên quan: 1/ Ô     u ễ  Vă  Q  si h  ă  

1962  địa chỉ:  p A   ã T, huy n N  tỉ h B.; 2/ Ô     u ễ  Vă  E  si h  ă  1965  

địa chỉ:  p A   ã T, huy n N  tỉ h B.; 3/      u ễ   hị L  si h  ă  1965  địa chỉ: 

địa chỉ:  p A   ã T, huy n N  tỉ h B.; 4/      u ễ   hị T  si h  ă  1970; 5/    

  u ễ   hị D  si h  ă  1972  c    địa chỉ:  p A   ã T, huy n N  tỉ h B..     

Người đại diện theo ủy quyền của  ng Nguy n   n Q   ng Nguy n   n E   à 

Nguy n Thị L   à Nguy n Thị T   à Nguy n Thị D: Ô     u ễ  Vă  H1  si h  ă  

1971  địa chỉ:  p A   ã T, huy n N  tỉ h B. (Vă  b n ủy quyề       04/11/2020 v  

     09/12/2020). 

Ô      ô   H1  b  M, anh C  v  ô   K có  ặt t i phiê  t a. 

          Ụ   : 

Theo đơn khởi kiện của  à Phạm Thị Thu H  tại  ản khai   iên  ản  ấy  ời 

khai   iên  ản hòa giải và tại phiên tòa  ng  õ Thành Đ trình  ày:  

Nguồn g c thửa đất 562, t  b   đồ 11, t a l c t i ấp A   ã T, huy n N  tỉ h B.   

của cha mẹ ô   N để l i ch  ô   N (cha ruột của b  H) sử dụ  . Ô   N qu       sử 

dụng ổ  đị h v    cấp giấy chứng nhận quyền sử dụ   đất  ă  2001  cấp cho hộ ô   

Ph m Minh N.  au  hi ô   N chết thì c c a h chị em của b  H th ng nhất chia thửa 

đất 562 ch  b  H nhận thừa kế  b  H   cấp giấy chứng nhận quyền sử dụ   đất      

03/9/2019. Kho     ă  1988-1989 thì ô   B (cha của ô   H1) có h i ô   N xin cho 

ô   B   nh  cất ch i t   v   ie     nh  trê   ột phần thửa đất 562, do th i điểm 

    đất chỉ d        thổ mộ, phầ  c     i thì chỉ có c   t p v  trũ   thấp  ê  ô   N 

đồ     ch  ô   B cất  h  ch i t   v   ie     trê   ột phần thửa đất 562 di   tích 

tổng cộng kho ng 30m
2
 t i vị trí că   h  của ô   H1 hi    a . L c ô   N  ói đồ     

ch  ô   B cất ch i t   v   ie     thì  hô   có ai chứng kiế   cũ    hô   có  ập 

th  h vă  b n. Hi n tr    đất   c ô   B cất ch i t   v   ie     thì đất phía sau    

khu mộ  phía trước  i p  ộ thì trồ   c   t p  hư dứa, tr   bầu … ô   B cất ch i t m 

v   ie       phầ  đất  i p  ộ, phầ  đất trũ   thì ô   B gieo m   đất ca  h   thì ô   

B cất ch i t    đất có chiều s u h   s  với hi n nay kho ng từ 0,5 – 0 8   t  chổ s u 

nhất    0 8   t. Ô   B cất ch i v   ie       v i  ă  thì ô   H1    c   ruột của ô   

B m  ti   đ    i bằ   v ch  ỗ, cột c    ỗ t p trê  phầ  đất ô   B cất ch i t   v  

gieo m .  ến kho     ă  2010 thì ô   H1 cất  h      tư    trê  đất, t i vị trí    

ô   B cất ch i v   ie     trước đ    hư   có    rộng di   tích.  au     anh C đến 

cất  h  t m m  ti m sửa  e trê  đất ch  đến nay.  hía ô   H1 có sa   ắp đất  hư   

 hô    h i  ượ    hô    hiều  hư phía ô   H1 trì h b  .    H  êu cầu ô   H1 v  

b  M tr    i di   tích đất the  đ  đ c th c tế 182,2m
2
 thuộc  ột phầ  thửa đất s  562 
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(thửa 562B)  t  b   đồ s  11  t a   c t i ấp    Lộc  hị   ã     h  h  hu           

 a   tỉ h  ế   re ch  b  H  b  H đồ     bồi h     i  trị că   h  trê  đất ch  ô   

H1 v  b  M theo gi  của Hội đồ   đị h  i .    H  êu cầu ô   C v  b  H di d i  h  

v  ti m sửa xe  qu    ước tr    i di   tích đất the  đ  đ c th c tế 165,3m
2
 thuộc  ột 

phầ  thửa đất s  562 (thửa 562C)  t  b   đồ s  11  t a   c t i ấp    Lộc  hị   ã    

 h  h  hu            a   tỉ h  ế   re ch  b  H.    H  hô   đồ     với  êu cầu 

ph n t  của ô   H1 vì ô   H1     trê  đất    d  ô   N cho   nh  đến hết đ i ô   B. 

   H th     hất với  ết qu  đ  đ c thửa đất 562      12/11/2021 v   ết qu  đị h  i  

t i s        13/8/2021. 

 Tại  ản khai   iên  ản  ấy  ời khai   iên  ản hòa giải và tại phiên tòa  ng 

Nguy n   n H1 trình  ày: 

 ă  1987-1988 cha ô   H1    ô     u ễ  Vă  B   ô   N ch  phầ  đất    

hi    a  vợ chồ   ô   H1 v  vợ chồ   a h C đa   sử dụ  .  au  hi được ô    h t 

đồ     ch  đất thì ô   B să   ắp đất để cất ch i t   v   ie     trê  đất  ô   B cất 

ch i   vị trí că   h  ô   H1 đa       ie        ột phầ  vị trí  h  ô   H1 đa     v  

phầ  đất a h C đa   qu     .  ă  1990 ô   H1 h c   hề      thì ô   B ch  ô   H1 

phầ  đất      ô   H1 d  ch i t   của ô   B   ấp vũ   v  cất   i că   h  t     h  

v ch       i  ộp     ề  tr     i  ă   để     ti   đ    i.  ă  2005 ô   H1 cưới vợ, 

vợ chồ   s    t i ti   đ    i    .  ế   h      ă  2009 thì vợ chồ   ô   H1     

  i  h   iê  c  để   v   i h d a h ti   đ    i ch  đế   a .  i   tr    đất  hi ô   N 

cho ô   B    đất h a   hóa  đất có vũ    trũ   thấp  đất thấp h   s  với hi    a  

 h     1,5-1,8 .  u  trì h qu       sử dụ   ô   H1 đã sa    ắp hi   tr     hư hi   

 a .  a  đầu ô   H1 sa    ắp t i vị trí că   h  hi   ô   H1 đa   qu       sau đó  ới 

sa    ắp t i vị trí hi   a h C đa   qu     .  ă  2006 a h C h c   hề sửa  e về  ê  

có h i ô   H1 cho anh C cất  h  t   để sửa  e v  ô   H1 đồ    . L c  h   ước có 

chủ trư    đ  đ c cấp qu ề  sử dụ   đất vì đất   cập  í  ộ  ê  ô   H1   hĩ phầ  đất 

       của  h   ước qu         c đ  đ c  ầ  đầu cũ    hô   có ai đế   ói h ặc h i 

ô   H1 vi c  ì  phía  ia đì h ô   N cũ    hô   có    iế   ì  ê  ô    hô    ê  hai  

đă       đế   hi ô   N chết cũ    hô   ai có    iế   ì.  ế   ă  2020 thì b  H  ới 

tra h chấp phầ  đất    .  au  hi đ  đ c th c tế thì phầ  đất ô   B ch  ô   H1 có 

di   tích 182 2 
2
 thuộc thửa đất s  562  v   di   tích 165 2 

2
  thuộc thửa 562  t  

b   đồ s  11  t a   c t i ấp    Lộc Giồ     ã     h  h  hu            a   tỉ h 

 ế   re.    phầ  đất thửa 562      ô   B rồi đế  ô   H1 chiế  hữu sử dụ   cô   

 hai  iê  tục từ  ă  1987 ch  đế   ă  2020  ới     ra tra h chấp    trê  30  ă   

phía ô   N v  b  H  hô   tra h chấp  vi c  ia đì h ô   H1  hai h a   đất       địa 

phư    ai cũ   biết. Ô   H1  hô   đồ     tr  đất the   êu cầu của b  H. Ô   H1 

 êu cầu   a     p dụ   th i hi u  cô    hậ  di   tích đất 182 2 
2
 thuộc thửa đất s  

562   t  b   đồ s  11  t a   c t i ấp    Lộc Giồ     ã     h  h  hu           

 a   tỉ h  ế   re ch  ô   H1 vì ô        ư i chiế  hữu   a  tì h  cô    hai   iê  
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tục trê  30  ă      hô   có ai tra h chấp.   i với phầ  đất the  đ  đ c th c tế di   

tích 165 2 
2
  thuộc thửa 562   t  b   đồ s  11  t a   c t i ấp    Lộc Giồ     ã    

 h  h  hu            a   tỉ h  ế   re    a h C đa   qu      thì ô   H1   c 

đị h đã ch  a h C  ê  để a h C t  qu ết đị h  ô    hô    êu cầu cô    hậ  phầ  

đất     ch  ô  . Ô   H1 th     hất với  ết qu  đ  đ c thửa đất 562      12/11/2021 

v   ết qu  đị h  i  t i s        13/8/2021. 

Tại  ản khai   iên  ản  ấy  ời khai   iên  ản hòa giải và tại phiên tòa  à Trần 

Thị Kim M trình  ày: 

   M th     hất với   i trì h b   của ô   H1.    M  hô   đồ     tr  đất the  

 êu cầu của b  H.    M đồ     với  êu cầu ph   t  của ô   H1  đề   hị   a     i i 

qu ết cô    hậ  di   tích đất 182 2 
2
 thuộc thửa đất s  562   t  b   đồ s  11  t a 

  c t i ấp    Lộc Giồ     ã     h  h  hu            a   tỉ h  ế   re ch  ô   

H1.  hầ  đất     ô   B ch  ô   H1  ê  b  M   c đị h  hô   có tra h chấp  ì tr    

vụ       .    M th     hất với  ết qu  đ  đ c thửa đất 562      12/11/2021 v   ết 

qu  đị h  i  t i s        13/8/2021. 

Tại  ản khai   iên  ản  ấy  ời khai   iên  ản hòa giải và tại phiên tòa anh 

Nguy n Trọng C trình  ày: 

Theo anh C biết   uồ    c đất tra h chấp    của ô    ội anh C    ô     u ễ  

Vă  B cho ch  ruột    ô     u ễ  Vă  H1  ô   B v  ô   H1 đã c i t   đất  hư hi   

tr    hi    a .  rước đ   ô   B cất ch i    v   ie     trê  đất hi   đa   tra h chấp. 

 au đó thì ch  ô   H1 cất ti   đ    i v  si h s    ch  đế   a .  ă  2006 khi anh 

C h c   hề sửa  e về thì có đế  h i ô   H1 ch  cất ti   sửa  e trê  đất  ô   H1 

đồ      ê  a h   cất ti   sửa  e bằ   v ch c    cột c      i  ộp      ề   i  ă  . 

 ế   ă  2008 thì anh C cưới vợ    Lư     hị Thu H  vợ chồ     t i ti   sửa  e 

   .  ă  2009 thì vợ chồ   anh C sửa   i ti   v  cất qu    ước  hư hi   tr    hi   

nay. Khi anh C cất ti   sửa  e v  qu    ước thì  hô   có ai   ă  c   ha  tra h chấp 

 ì.  ế  sau  hi ô   N chết thì b  H đế   ặp anh C v  ô   H1  êu cầu ph i thuê   i 

đất  hư   anh C v  ch  ô   H1  hô   đồ      ê      ra tra h chấp.  r    th i  ia  

  trê  đất a h C có sa    ắp c t trê  đất   h i  ượ   ba   hiêu thì a h  ư     hô   

 hớ   hô     c đị h  . Anh C  hô   đồ     với  êu cầu  h i  i   của b  H,  hô   

đồ     tr  đất vì đất        của ô   H1  ông H1  ới      ư i có qu ề  qu ết đị h đ i 

với thửa đất    . Anh C v  chị  iề    c đị h  hô   có  êu cầu   a    cô    hậ  

phầ  đất     ch  a h chị. Anh C v  chị  iề  th     hất với  ết qu  đ  đ c thửa đất 

562      12/11/2021 v   ết qu  đị h  i  t i s        13/8/2021. 

Tại phiên tòa  người  ảo vệ quyền và   i ích h p pháp của  ị đơn Nguy n   n 

H1  Trần Thị Kim M trình  ày:  

     u ê  đ   v  bị đ   đều  hô   cu   cấp   t i  i u  vă  b   chứ    i h 

vi c ô   N ch  ô    ừ      h  ha  ô   N ch  ô   B phầ  đất tra h chấp.   u ê  
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đ   trì h b    hô   th     hất  t i đ    h i  i   thì trì h b   ô   N ch  ô   B cất 

ch i     ă  2001    i trì h b           hô   đ   ; qu  trì h  i i qu ết vụ    thì trì h 

b   ô   N ch  ô   B cất ch i     ă  1988-1989.   i đ    h i  i   thì b  H ch  rằ   

trước  hi ô   N chết có đế   ặp bị đ     hư     c     ô   N chưa chết thì qu ề  sử 

dụ   đất vẫ  thuộc về ô   N; b  H  hô   có qu ề  đị h đ  t đ i với thửa đất    .  ị 

đ   tu   hô   có vă  b   chứ    i h vi c ô   N ch  ô   B phầ  đất tra h chấp 

 hư   phía ô   B rồi đế  ô   H1 qu       sử dụ   đất từ  ă  1987 đế   a   phía bị 

đ   đã  hai h a    tô  t        d    cô   trì h  iê  c   hư   phía   u ê  đ   

 hô   có    iế .  hữ     ư i     chứ      u ê      ã h đ   địa phư    đều   c 

 hậ  phầ  đất tra h chấp trước đ      đất h a   hóa  đất     hu  ộ  ai có   ư i th   

chết thì đe  đế  chô   từ  ă  1987-1988 cha ô   H1 đế   hai h a     ă  1989-

1990 ô   H1 tiếp tục c i t   đất v  qu       sử dụ   ch  đế   a .  ă  cứ Luật đất đai 

 ă  1993 thì th i điể  cấp qu ề  sử dụ   đất ch  ô   B thì đã có că   h  của ô   

H1 trê  đất v  ô   H1 cũ   đa   qu      đất  hư   c  qua  có th   qu ề  đã  hô   

    vi c đ i với ô   H1  d  đó vi c cấp qu ề  sử dụ   đất ch  ô   N đ i với thửa 

592     hô   đ    qu  đị h.   i  iê  b   h a  i i  ập      14/4/2020 thì  hủ tịch 

Ủ  ba   h   d    ã     h  h có    iế    c đị h thửa đất 592     hu   hĩa địa.  hía 

ô   H1 đã qu       sử dụ   phầ  đất tra h chấp cô    hai   iê  tục đế   a     h   30 

 ă    hô   có ai tra h chấp  ê  că  cứ  iều 236  ộ  uật d   s   ă  2015 đề   hị 

 ội đồ     t  ử  p dụ   th i hi u x c đị h ô   H1 chiế  hữu   a  tình  cô    hai  

 iê  tục đế   a  h   30  ă  đ i với phầ  đất tra h chấp v  chấp  hậ   êu cầu ph   

t  của ô   H1, cô    hậ  di   tích đất 182 2 
2
 thuộc thửa đất s  562   t  b   đồ s  

11  t a   c t i ấp    Lộc Giồ     ã     h  h  hu            a   tỉ h  ế   re ch  

ô   H1.  ếu  êu cầu ph   t  của ô   H1  hô     chấp  hậ  thì ô   H1 đề   hị   

tr  bằ    i  trị đất vì phầ  đất          i ô   H1 đã buô  b    uôi s    b   th   v  

 ia đì h từ h   30  ă  v  đề   hị  e    t cô   sức    ông H1 đã qu       tô  t   

đ i với thửa đất 562  v  562  the  qu  đị h của ph p  uật. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Nam  t nh   n Tre phát  iểu 

quan điểm cho rằng:  h   ph   thụ       i i qu ết vụ      ội đồ     t  ử s  th    

Thư    phiê  t a th c hi   đ    qui đị h của  ộ  uật t  tụ   d   s .   u ê  đ    bị 

đ      ư i có qu ền lợi    hĩa vụ  iê  qua  th c hi   đ    c c qu ề     hĩa vụ của 

 ì h t i c c điều 70  71  72  73 của  ộ  uật t  tụ   d   s . Về vi c  i i qu ết vụ   : 

 ề   hị  ội đồ     t  ử: Chấp nhậ   êu cầu kh i ki n của   u ê  đ   b   h m Thị 

Thu H   hô   chấp nhậ   êu cầu ph n t  của bị đ   ô     u ễ  Vă  H1, cụ thể: 

 + Buộc ô   H1 v  b  M tr  l i di   tích đất the  đ  đ c th c tế    182 2 
2
 

thuộc một phần thửa 562, t  b   đồ s  11, t a l c t i ấp An Lộc Thị   ã     h nh, 

huy n M       a   tỉnh Bế   re ch  b  H.  
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 +    H có   hĩa vụ bồi h    30%  i  trị quyền sử dụ   đất đa   tra h chấp, 

 i  trị că   h  v  vật kiế  tr c trê  đất ch  ô   H1 v  b  M the  biê  b   đị h  i  

     18/3/2021 của Hội đồ   đị h  i . 

 + Buộc anh C v  chị Hiền tr  l i di   tích đất the  đ  đ c th c tế 165,3m
2
 

thuộc một phần thửa đất s  562, t  b   đồ s  11, t a l c t i ấp An Lộc Thị   ã    

Th nh, huy n M       a   tỉnh Bế   re ch  b  H. 

+    H có   hĩa vụ bồi h     i  trị că   h  v  vật kiế  tr c trê  đất cho anh C 

v  chị Hiề  the  biê  b   đị h  i       18/3/2021 của Hội đồ   đị h  i . 

+  hô   chấp nhậ   êu cầu ph n t  của ô   H1 về vi c cô    hận phầ  đất có 

di   tích 182 2 
2
 thuộc thửa 526 (thửa 526B), t  b   đồ s  11, t a l c t i ấp An Lộc 

Thị   ã     h nh, huy n M       a   tỉnh Bế   re ch  ô   H1. 

NHẬ   ỊNH C         : 

Sau khi nghiên cứu các tài  iệu c  trong hồ sơ vụ án Đ thẩm tra tại phiên tòa  

c n cứ vào  ời trình  ày của đương sự và k t quả tranh luận, Hội đồng xét xử nhận 

định:  

[1] Về t  tụ  :  

[1.1]    c định quan h  ph p  uật tranh chấp: Theo nội du   đ    h i ki n của 

b   h m Thị Thu H thì   c định quan h  ph p  uật tranh chấp trong vụ           

“ ra h chấp quyền sử dụ   đất” the  qu  định kho   9  iều 26 Bộ luật t  tụ   d   

s   ă  2015  thuộc th   qu ề   i i qu ết của   a   .                   

 [1.2] Về th m quyền gi i quyết vụ   :  ị đ   v  phầ  đất tranh chấp có địa chỉ 

t i  ã An Th nh, hu            a   tỉ h  ế   re.  ă  cứ điể  a  h    1  iều 35 

v  điể  a  h    1  iều 39  ộ  uật t  tụ   d   s   ă  2015    a     h   d   hu    

        a   tỉ h  ế   re thụ    đ    th   qu ề . 

[2] Về  ội du    i i qu ết vụ   :  

[2.1]   t  êu cầu  h i  i   của   u ê  đ  : 

Theo l i trì h b   của   u ê  đ    bị đ   v  c c t i  i u, chứng cứ có tr    hồ 

s  vụ     có c  s    c định phầ  đất tranh chấp thuộc một phần thửa đất s  562, t  

b   đồ s  11, di   tích 347 5 
2
, t a l c t i ấp An Lộc Thị   ã     h nh, huy n M  

     a   tỉnh Bế   re có   uồn g c của ô    h m Minh N    cha ruột của   u ê  

đ    h m Thị Thu H qu      từ trước  ă  1987.  ă  2001 hộ ô   N   cấp quyền 

sử dụ   đất. Hi n phầ  đất     d  b   h m Thị Thu H đứ   tê  quyền sử dụ   đất 

do nhận thừa kế từ ô   N v    ă  2019. 

 he    u ê  đ   trì h b   thì  ă  1988-1989 ô   B    cha của bị đ     u ễn 

Vă  H1 có  i  ô   N ch  ô   B   nh  trê  phầ  đất có di   tích tổng cộng kho ng 

30m
2
 t i vị trí că   h  của ô   H1 hi    a   ô   B cất ch i t   v   ie     trê  đất, 

  v i  ă  thì c   ô   B    ô   H1 m  ti   đ     i bằ   c   t p đế   ă  2010 thì 
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     h   iê  c   hư      rộng di   tích.  ă  2006  ô   H1 cho anh Nguyễn Tr ng 

C cất  h  t m m  ti m sửa  e ch  đến nay. 

    the  bị đ   ô     u ễ  Vă  H1 trì h b   thì  ă  1987-1988 ô   B   ô   

N cho phầ  đất hi    a  c c bê  đa   tra h chấp  ô   B sang lắp v  cất ch i   ie     

trê  đất.  ă  1990 thì ô   B ch  ô   H1 cất ti m sửa  e trê  đất.  ế   ă  2009 thì 

ô   H1 cất  h   iê  c .  ă  2006 ô   H1 ch  ch u      u ễn Tr ng C cất ti m sửa 

 e trê  đất ch  đến nay. Bị đ     u ễn Tr ng C   c định phầ  đất a h đa   qu      

   của ô   H1, do anh C đã   ô   H1 cho phầ  đất     v  cất ti m sửa  e trê  đất 

 ê   hô   đồ     tr  đất.  ể chứng minh cho l i trì h b   của  ì h ô   H1 cung 

cấp chứng cứ      c nhận của ô    rư     i h  hắ    ô     u ễ  Vă   ầu  ô   

Nguyễ  Vă      (b t  ục s  120, 122, 124). 

Hội đồ     t  ử   t thấy: T i c c  iấy x c  hận nhận của ô     u ễ  Vă   ầu, 

ô     u ễ  Vă      d  ô   H1 cung cấp   c  hậ   ă  1988 ô   B có  i  ô   N 

một phầ  đất hoang t i  hu   hĩa địa   u đ i, nằ  trê  h  h  a    ộ giới v    ô   N 

đồ     ch   sau đó ô   B khai hoang kho ng 190m
2
 để cất  h  v   ie    .  ă  

1990 ô   H1 m  ti   đ    i v  si h s ng ổ  đị h ch  đế   a .  u   hiê   t i c c 

biê  b     c  i h của   a    (b t  ục s  221, 253, 254, 255) thì c c ô    rư    

Minh Thắ    ô     u ễ  Vă   ầu  ô     u ễ  Vă    y đều trì h b    hô   có 

chứng kiến vi c ô   B h i  i  ô   N phầ  đất tranh chấp, cũ    hô   biết  ì về vi c 

ô   N đồ     ch  ô   B phầ  đất tranh chấp v   hẳ   định l i trì h b   t i biê  b n 

  c  i h    đ     đ i với c c nội dung t i t  giấ    c  hậ     d  phía ô   H1 viết 

sẵn nh      ê  đồ       .  hía bị đ   ch  rằng nguồn g c đất tranh chấp    ô   B   

ô   N cho phầ  đất tranh chấp  hư     i trì h b       của bị đ    hô       u ê  

đ   thừa nhận, bị đ   cũ    hô   cu   cấp   t i  i u, chứng cứ chứng minh cho l i 

trì h b   của  ì h    có că  cứ.    đó  l i trì h b   của   u ê  đ   về vi c ô   N 

chỉ ch  ô   B v  bị đ     nh  trê  đất    có că  cứ.  

[2.2]    có că  cứ   c đị h ô   N chỉ cho bị đ      h  trê  đất v  vi c bị đ   

qu      đất cô    hai   iê  tục trong th i  ia  d i  hô     y ra tranh chấp    d  có s  

đồ     cho   nh  của ngu ê  đ  . Phía ô   N  hô   từ b  t i s   vì đã  ê  hai  đă   

   v    cấp quyền sử dụ   đất v    ă  2001  ê  vi c ô   H1  êu cầu  p dụng th i 

hi u với    d  ô   H1 qu      đất cô    hai,  iê  tục từ 1990 đến nay  hô   có ai 

tranh chấp    chiếm hữu   a  tình v   êu cầu cô    hận thửa đất 526B ch  ô   H1    

 hô   có c  s  để chấp nhận.  

[2.3]   t   i trì h b   của   ư i b o v  quyền lợi ích hợp ph p ch  bị đ   về 

vi c cho rằ    hi c  qua  có th m quyền tiế  h  h thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụ   đất cho hộ ô    h m Minh N thì trê  thửa đất 562 đã có că   h  của 

ô   H1  hư   đã  hô   h i    iến của ô   H1     hô   đ    qu  định. Hội đồ     t 

xử   t thấy: Theo nhậ  định t i mục [2.1] thì có că  cứ   c định nguồn g c đất    của 

ô   N  phía ô   H1 cho rằng   ch  đất  hư    hô   cu   cấp   t i  i u, chứng cứ 
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chứng minh. Theo hồ s  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụ   đất thửa 562 thể hi n 

     20/02/2017 c  qua  có th m quyề  đã thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cấp      09/11/2001 ch  ô   N để cấp l i ch  c   h   ô   N v        

16/02/2017 theo thủ tục chuyể  đổi quyền sử dụ   v  sau đó cấp ch  b  H       

03/9/2019 theo thủ tục thừa kế di s n của ô   N.    đó   ặc d  vi c cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụ   đất cho hộ hộ ô   N đ i với thửa đất 562 v    ă  2001     hô   

đ    trì h t  the  qu  đị h  hư    hô   cần thiết  e    t hủy giấy chứng nhận 

quyền sử dụ   đất đã cấp cho hộ ô   N  vì  ếu có hủy giấy chứng nhận quyền sử 

dụ   đất cấp cho hộ ô   N      09/11/2001 thì cũ    hô   có că  cứ để cấp quyền 

sử dụ   đất tranh chấp ch  ô   H1. 

[2.4] Theo l i trì h b   của c c đư    s  v  kết qu   e    t  th   định t i chổ 

thì thửa đất 562B hi   d  ô   H1  b  M qu       trê  thửa đất 562B có că   h   iê  

c   hô   thể di d i của vợ chồ   ô   H1; thửa đất 562C hi n do anh C v  chị Hiền 

qu       trê  thửa đất 562  có că   h     ti m sửa  e v    i che  hô   thể di d i của 

vợ chồng anh C, chị Hiền. T i vă  b n s  141/CNMCN-  L       06/3/2023 của 

 hi  h  h Vă  ph    đă      đất đai hu  n M       a    c  hận hi   ô   H1 v  

b  M đa   đứ   tê  qu ền sử dụ   đất thửa 716, di   tích 161 3 
2
 v  thửa 717, di n 

tích 96 1 2 (   i đất   t i  ô   thô ) c    t  b   đồ s  11, t a l c ấp An Lộc Giồng, 

 ã     h nh, huy n M       a   tỉnh Bế   re v  t i biê  b     c  i h      

24/02/2023 của   a      c  i h đ i với  rư ng ấp An Lộc Giồng   ã     h nh   c 

nhận, vợ chồ   ô   H1 v  b  M đa   qu      sử dụ   că   h      tư     iê  c  trê  

phầ  đất của ô   H1 v  M nhận chuyể   hượng của   ư i  h c t i ấp An Lộc Giồng, 

 ã     h nh, anh C thì s    c    cha  ẹ   ấp An Lộc Giồ     ã     h nh. Từ đó  

có c  s    c định c c bị đ   có   i    h c t i ấp An Lộc Giồ     ã     h nh, huy n 

M       a   tỉnh Bến Tre, phầ  đất tranh chấp  hô   ph i      i   duy nhất của c c 

bị đ  . Mặc  h c   hi phía bị đ   cất  h  trê  đất thì   u ê  đ   cũ    hô   có   

kiế  ha    ă  c    ì; phầ  đất tranh chấp the  đ  đ c th c tế thuộc thửa 562B di n 

tích 182,2m
2
 v  thửa 562C di   tích 165 3 

2
     hô   đủ di   tích t ch thửa theo quy 

định t i Quyết định s  38/2018/  -U         04/9/2018 của Ủ  ba   h   d   tỉnh 

Bế   re qu  định di   tích t i thiểu   t ch thửa đồi với c c    i đất trê  địa b n tỉnh 

Bến Tre. 

[2.5] Từ những nhậ  đị h trê    ội đồ     t  ử chấp nhậ   êu cầu kh i ki n 

của b  H, buộc ô   H1 v  b  M có   hĩa vụ giao tr  l i di   tích đất v  t    bộ t i 

s   the  đ  đ c th c tế thuộc thửa 562B di   tích 182 2 
2
, t  b   đồ s  11, t a l c 

t i ấp An Lộc Thị   ã     h nh, huy n M       a   tỉnh Bến Tre cho b  H; buộc 

anh C v  chị Hiề  có   hĩa vụ giao tr  l i di   tích đất v  t    bộ t i s   the  đ  đ c 

th c tế thuộc thửa thửa 562C di   tích 165 3 
2
 t  b   đồ s  11, t a l c t i ấp An Lộc 

Thị,  ã     h nh, huy n M       a   tỉnh Bến Tre cho b  H;  hô   chấp nhậ   êu 

cầu ph n t  của ô   H1 về vi c cô    hận thửa 526B di   tích 182 2 
2 
ch  ô   H1. 
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[2.6] Theo kết qu   e    t th   định t i chổ thì trê  thửa đất 526  có c c t i 

s   ô   H1 v  b  M gồ  că   h  trị  i  103.962.940 đồ   v  03 c     ước tr   trị 

 i  841.600 đồng, tổng cộ    i  trị    104.704.540 đồ  ; trê  thửa đất 526  có c c 

t i s n anh C v  chị Hiền gồ  că   h  v    i che trị  i  24.333.508 đồ   v  02 c   

b       i 2 hỗ trợ chi phí đ n chặt    400.000 đồng. Do buộc ô   H1  b  M, anh C v  

chị Hiền giao tr  đất v  t    bộ t i s   trê  đất ch  b  H; b  H   quyền qu      sử 

dụ   đất v  t    bộ t i s   trê  đất  ê  b  H có   hĩa vụ h      i  i  trị t i s   trê  

đất ch  ô g H1 v  b  M gồ  că   h  trị  i  103.962.940 đồ   v  03 c     ước tr   

trị  i  841.600 đồng, tổng cộ    i  trị    104.804.540 đồ   v  b  H có   hĩa vụ h    

l i  i  trị t i s   trê  đất cho anh C v  chị Hiền gồ  că   h  v    i che trị  i  

24.333.508 đồ   v  02 c   b       i 2 hỗ trợ chi phí đ n chặt    400.000 đồng. 

[2.7] Anh C trì h b   tr    th i gian qu       sử dụng thửa đất 562  thì a h C 

có sa    ắp c t trê  đất  hư    h i  ượ   ba   hiêu thì a h  hô     c định  , l i 

trì h b       của anh C  hô     phía   u ê  đ   thừa nhậ     a    đã thô   b   

cho anh C cung cấp t i  i u, chứng cứ chứng minh cho l i trì h b   của  ì h  hư   

anh C  hô   cu   cấp   d  đó  ội đồ     t  ử  hô   có c  s  để chấp nhận l i 

trì h b       của anh C   hô   buộc b  H ph i h    tr   i  trị c t sa    ắp trê  thửa 

đất 562C cho anh C. 

[2.8]  ă  cứ l i thừa nhận của   u ê  đ   v  c c t i  i u chứng cứ có tr    hồ 

s  vụ    có c  s    c đị h phía ô   H1 qu      sử dụ   đất tranh chấp đế   a     

h   30  ă  v  vi c qu      đất của phía ô   H1    có s  đồ     của phía   u ê  

đ  . T i biê  b     c  i h đ i với ô    rư     i h  hắ    ô     u ễ  Vă   ầu, 

ô     u ễ  Vă          ã h đ   địa phư    trước đ   đều   c  hận di   tích đất    

phía ô   B, ô   H1 qu         t i vị trí hi    a  có că   h  của vợ chồ   ô   H1 v  

ti m sửa xe do vợ chồng anh C đa   qu n l , hi n tr    đất trước  hi ô   B  ô   H1 

v   ca h t c thì    đất trũ   thấp  có  ư    (đìa dứa), trồ   c   t p. Mặc d  c c bê  

 hô   th ng nhất kh i  ượ   đất c t    ô   H1 đã s     ắp trê  phầ  đất tranh chấp, 

ô   H1 cũ    hô   cu   cấp   t i  i u chứng minh vi c ô   H1 đã sang lắp đất c t 

với kh i  ượ    hư ô   H1 trì h b    hư   b  H cũ   thừa nhậ  qu  trì h sử dụng 

đất thì ô   H1 có c i t   đất v  trê  th c tế phầ  đất tranh chấp   phía ô   H1 c i 

t o tr   ê  bằng phẳ   v  cao nhiều h   s  với hi n tr    trước đ   phía   u ê  đ   

cho   nh . Do ô   H1 có th i  ia  d i qu      đất  ô   H1 đã có nhiều cô   sức c i 

t       tă    i  trị đất như hi n nay.    đó cần ph i  e    t ch  ô   H1   hư ng 

một phầ   i  trị đất tă   thê  tư    đư    với 30%  i  trị của quyền sử dụ   đất 

tranh chấp  b  H hư ng 70%  i  trị của quyền sử dụ   đất tranh chấp    ph  hợp. 

Theo h a đồ hi n tr ng sử dụ   đất      12/11/2021 thì phầ  đất tranh chấp có 

tổng di   tích    347 5 
2
. Theo kết qu  đị h  i  t i s        18/3/2021 thì  i  trị 

quyền sử dụ   đất tranh chấp    5.000.000 đồng/m
2
.    ô   H1 có   hĩa vụ tr  l i 

quyền sử dụ   đất tranh chấp ch  b  H  ê  b  H ph i có   hĩa vụ h    tr   i    i 
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30% trị đất ch  ô   H1, cụ thể: di   tích đất    347 5 
2
   5.000.000 đồng/m

2
 x 30% 

= 521.250.000 đồng. 

Ô   H1  b  M, anh C v  chị Hiền ph i có   hĩa vụ giữ   u ê  hi n tr ng t i s n 

v  c   trồ   trê  đất giao tr  l i cho b  H. 

[3] Về chi phí t  tụ  :  hi phí  e    t  th   định t i chổ  đ  đ c  đị h  i  t i 

s n tranh chấp    2.716.000 đồ    d   êu cầu kh i ki n của   u ê  đ     chấp nhận 

 ê  bị đ   ph i chịu t    bộ chi phí    .    b  H đã  ộp       ê  ô   H1  b  M, 

anh C v  chị Hiền ph i có   hĩa vụ  iê  đới h      i ch  b  H s  tiền 2.716.000 đồng 

   . 

[5] Về    phí d   s  s  th m:  

    êu cầu kh i ki n của   u ê  đ     chấp nhậ   ê  c c bị đ   ph i chịu 

t    bộ    phí d   s  s  th   có  i     ch    300.000 đồng. 

    êu cầu ph n t  của ô   H1  hô     chấp nhậ   ê  ô   H1 ph i chịu    phí 

d   s  s  th   có  i     ch    300.000 đồng. 

[6] Ý  iế  ph t biểu của   i di n Vi n kiể  s t  h   d   hu  n M       a   

tỉnh Bến Tre t i phiê  t a    ph  hợp với c c  hậ  đị h trê   ê   ội đồ     t  ử 

chấp nhận. 

 ì các  ẽ trên  

Q      Ị  : 

 ă  cứ  iều 166 Bộ luật d   s   ă  2015;  ă  cứ  iều 166, 202, 203 Luật 

đất đai  ă  2013;  ă  cứ kho   9  iều 26  điểm a kho   1  iều 35  điểm a kho n 1 

 iều 39, c c  iều 5, 147, 207, 227, 228,  271, 273, 278, 280 của Bộ luật t  tụ   d   

s   ă  2015;  iều 27 của Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14      30/12/2016 

của Ủ  ba   hư ng vụ Qu c Hội qu  định về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu      

v  sử dụ      phí v     phí   a   . 

 u ể   ử:  hấp  hậ   êu cầu  h i  i   của b   h    hị  hu H   hô   chấp 

 hậ   êu cầu ph   t  của ô     u ễ  Vă  H1, cụ thể: 

1.  Chấp nhậ   êu cầu kh i ki n của b   h m Thị Thu H. 

Buộc ô     u ễ  Vă  H1 v  b   rần Thị Kim M ph i giao tr  ch  b   h m Thị 

Thu H phầ  đất có di   tích the  đ  đ c th c tế    182,2m
2
 thuộc một phần thửa  562 

(thửa 562B), t  b   đồ s  11, t a l c t i ấp An Lộc Thị   ã     h nh, huy n M      

Nam, tỉnh Bến Tre v  t    bộ t i s   trê  đất. 

Buộc anh Nguyễn Tr ng C v  chị Lư     hị Thu Hiền ph i giao tr  ch  b  

Ph m Thị Thu H phầ  đất có di   tích the  đ  đ c th c tế    165 3 
2
 thuộc một phần 

thửa 562 (thửa 562C), t  b   đồ s  11, t a l c t i ấp An Lộc Thị   ã     h nh, huy n 

M       a   tỉnh Bến Tre v  t    bộ t i s   trê  đất. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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Ông Nguyễ  Vă  H1, b   rần Thị Kim M, anh Nguyễn Tr ng C v  chị Lư    

Thị Thu Hiền   quyề   ưu cư tr    th i h   06 (s u) th     ể từ      b      có hi u 

l c ph p  uật. 

   Ph m Thị Thu H   quyền sử dụng phần đất the  đ  đ c th c tế có di   tích 

347,5m
2
 thuộc một phần thửa 562 (thửa 562  v  562C), t  b   đồ s  11, t a l c t i 

ấp An Lộc Thị   ã     h nh, huy n M       a   tỉnh Bến Tre v  t    bộ t i s n 

trê  đất. 

 ó h a đồ hi n tr ng sử dụ   đất  è  the . 

2. Buộc b   h m Thị Thu H ph i h    tr  ch  ô     u ễ  Vă  H1  i  trị phần 

đất có di   tích 347,5m
2 

thuộc một phần thửa 526 (thửa 526B v  thửa 526C), t  b n 

đồ s  11, t a l c t i ấp An Lộc Thị   ã     h nh, huy n M       a   tỉnh Bến Tre 

   521.250.000 đồng ( ă  tră  hai  ư i   t tri u hai tră   ă   ư i      đồng). 

3. Buộc b   h m Thị Thu H ph i h    tr  ch  ô     u ễ  Vă  H1 v  b   rần 

Thị Kim M  i  trị t i s   trê  phầ  đất có di   tích 182 2 
2
 thuộc một phần thửa 562 

(thửa 562B), t  b   đồ s  11, t a l c t i ấp An Lộc Thị   ã     h nh, huy n M      

Nam, tỉnh Bến Tre gồm  i  trị că   h     103.962.940 đồ   v  03 c     ước tr   trị 

 i  841.600 đồng, tổng cộ    i  trị t i s n    104.704.540 đồng (Một tră   ẻ b n 

tri u b   tră   ẻ b         ă  tră  b    ư i đồng). 

4. Buộc b   h m Thị Thu H ph i h    tr  cho anh Nguyễn Tr ng C v  chị 

Lư     hị Thu Hiề   i  trị t i s   trê  phầ  đất có di   tích 165,3m
2
 thuộc một phần 

thửa 562 (thửa 562C), t  b   đồ s  11, t a l c t i ấp An Lộc Thị   ã     h nh, huy n 

M       a   tỉnh Bến Tre gồm  i  trị că   h  v    i che    24.333.508 đồ   v  02 

c   b       400.000 đồng, tổng cộng  i  trị t i s n    24.733.508 đồ   ( ai  ư i b n 

tri u b   tră  ba  ư i ba       ă  tră   ẻ t   đồng). 

Kể từ      b      có hi u l c ph p  uật (đ i với c c trư ng hợp c  qua  thi 

h  h    có qu ền chủ động ra quyết đị h thi h  h   ) h ặc kể từ      có đ    êu cầu 

thi h  h    của   ư i   thi h  h    (đ i với c c  h  n tiền ph i tr  ch    ư i   thi 

h  h   ) ch  đế   hi thi h  h         tất c  c c kho n tiề   h    th    bê  ph i thi 

h  h    c   ph i chịu kho n tiề   ãi của s  tiề  c   ph i thi h  h    the   ức  ãi 

suất qu  định t i kho   2  iều 468 Bộ luật     s   ă  2015. 

5.  hô   chấp nhậ   êu cầu ph n t  của ô     u ễ  Vă  H1 về vi c  êu cầu 

cô g nhận phầ  đất có di   tích 182 2 
2
 thuộc một phần thửa 562 (thửa 526B), t  

b   đồ s  11, t a l c t i ấp An Lộc Thị   ã     h nh, huy n M       a   tỉnh Bến 

 re ch  ô     u ễ  Vă  H1. 

 ó h a đồ hi n tr ng sử dụ   đất  è  the . 

6. Về chi phí t  tụ  : Ô     u ễ  Vă  H1  b   rầ   hị  i  M  a h   u ễ  

 r    C v  chị Lư     hị  hu  iề  có   hĩa vụ  iê  đới h    tr  ch  b   h    hị 
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Thu H s  tiề  chi phí  e    t  th   đị h t i chổ  đ  đ c v  đị h  i  t i s      

2.716.000 đồ   ( ai tri u b   tră   ư i s u      đồ  ). 

7. Về    phí:  

- Ô     u ễ  Vă  H1  b   rần Thị Kim M, anh Nguyễn Tr ng C v  chị Lư    

Thị Thu Hiề  có   hĩa vụ  iê  đới nộp s  tiề     phí d   s  s  th    hô   có  i  

ng ch    300.000 đồ   ( a tră       đồng). 

- Ô     u ễ  Vă  H1 có   hĩa vụ nộp s  tiề     phí d   s  s  th    hô   có 

 i     ch    300.000 đồ   ( a tră       đồng)  hư     khấu trừ v   s  tiền t m 

ứ      phí    300.000 đồ   ( a tră       đồng) the  biê   ai thu t   ứ      phí     

phí t a    s  0008024      09/8/2022 của  hi cục  hi h  h    d   s  hu           

 a   tỉ h  ế   re. 

-      tr  s  tiền t m ứ      phí    300.000 đồ   ( a tră       đồng) the  

biê   ai thu t   ứ      phí     phí t a    s  0002947      06/10/2020 v  s  tiền t m 

ứ      phí    300.000 đồ   ( a tră       đồng) the  biê   ai thu t   ứ      phí     

phí t a    s  0005803      22/4/2022 c    của  hi cục  hi h  h    d   s  hu    

        a   tỉ h  ế   re ch  b   h m Thị Thu H. 

8.   u ê  đ    bị đ      ư i có qu ề   ợi    hĩa vụ  iê  qua  có qu ề   h    

c   b      tr    h   15       ể từ      tu ê     s  th  . Vi    iể  s t  h   d   

c    cấp có qu ề   h      hị b          tr    th i h   15       ể      tu ê     s  

th  .  

“ rư    hợp b        thi h  h the  qu  đị h t i  iều 2 Luật thi h  h    d   s  

thì   ư i   thi h  h    d   s     ư i ph i thi h  h    d   s  có qu ề  th a thuậ  thi 

h  h     có qu ề   êu cầu thi h  h     t    u    thi h  h    h ặc bị cưỡ   chế thi 

h  h    the  qu  đị h t i c c điều 6  7  7a  7b v  9 Luật thi h  h    d   s ; th i hi u 

thi h  h      th c hi   the  qu  đị h t i  iều 30 Luật thi h  h    d   s ”. 

 

  

Nơi nhận:                                                           
-   c đư    s  (4b)

 ; 

- TAND tỉ h Bến Tre 
(1b) 

;                                  
- VKSND huy n M       a  

(1b)
;                                                    

- Chi cục THADS huy n M       a  
(1b)

; 

- Lưu     V  
(3b) TC:10b  

.                                           

                                                                                             

TM. H    Ồ    É   Ử 

THẨ  P    - CH  TỌ  P  Ê      
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